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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 10/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường,  

thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 
luật Hình sự năm 2009; 

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định đối tượng, trình tự, thủ tục thi hành biện pháp tư pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; quyền và 
nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; trách 
nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội bị Tòa án quyết 
định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (trong Nghị định này gọi 
là người được giáo dục), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi 
hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên 
phạm tội. 

Điều 3. Tính thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 

Thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người 
chưa thành niên phạm tội được tính từ ngày người được giáo dục có mặt tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc 
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tổ chức xã hội, nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục 
để nghe thông báo về việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 4. Nguyên tắc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
đối với người chưa thành niên phạm tội 

1. Việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa 
thành niên phạm tội phải tuân theo các quy định của pháp luật hình sự, thi hành án 
hình sự nhằm giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục sửa chữa sai phạm, 
có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống cộng đồng, phát triển 
lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội. 

2. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc 
giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục. 

3. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được giáo dục. 

Điều 5. Kinh phí bảo đảm cho việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 

1. Nguồn kinh phí thực hiện việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội, bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; 

b) Kinh phí của các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật; 

c) Đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 
Chương II 

THỦ TỤC THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG,  
THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 

 

Điều 6. Thông báo việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên 
phạm tội, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải chuyển bản sao bản 
án, quyết định của Tòa án cho Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường 
được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục. Trường hợp tổ chức xã hội 
hoặc nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục, thì cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải đồng gửi bản sao bản án, quyết định 
của Tòa án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục cư trú để quản lý, 
theo dõi, chỉ đạo thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người 
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chưa thành niên phạm tội theo quy định tại khoản 3 Điều 113 của Luật Thi hành án 
hình sự và Nghị định này. 

Trường hợp người được giáo dục đã thay đổi nơi cư trú, thì Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã kiểm tra, xác minh, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện làm thủ tục chuyển bản án, quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn đến nơi cư trú mới của người được giáo dục để tổ 
chức thi hành theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của Nghị định này. 

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã hoặc người đứng đầu tổ chức xã hội hoặc Hiệu trưởng nhà trường được Tòa án 
chỉ định giám sát, giáo dục phải triệu tập người được giáo dục và mời cha, mẹ hoặc 
người giám hộ của người đó, người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục đến trụ 
sở để thông báo việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; trách 
nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, xã hội, nhà trường, người được giao giám 
sát, giáo dục; quyền và nghĩa vụ của người được giáo dục, đồng thời yêu cầu người 
được giáo dục làm bản cam kết việc chấp hành. Trường hợp người được giáo dục 
không biết chữ thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó viết thay. Bản cam 
kết của người được giáo dục phải có ý kiến xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám 
hộ của người đó. Việc thông báo được lập thành biên bản, lưu hồ sơ thi hành và 
báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. 

3. Trường hợp người được giáo dục bỏ trốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ra quyết định truy tìm và 
tổ chức truy tìm. Khi phát hiện người được giáo dục bỏ trốn đang bị truy tìm, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm báo cho cơ quan Công an hoặc 
chính quyền nơi gần nhất. Khi tiếp nhận người được giáo dục, cơ quan tiếp nhận 
phải lập biên bản và đưa ngay người được giáo dục đến cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện nơi người được giáo dục bỏ trốn để thông báo cho cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện đã ra quyết định truy tìm đến nhận, đưa 
người được giáo dục trở về nơi cư trú để tiếp tục chấp hành. 

Điều 7. Lập, quản lý hồ sơ thi hành và theo dõi sự tiến bộ của người được 
giáo dục 

1. Hồ sơ thi hành và theo dõi sự tiến bộ của người được giáo dục gồm: 

a) Lý lịch cá nhân của người được giáo dục; 

b) Danh bản, chỉ bản; 

c) Bản sao bản án hoặc quyết định của Tòa án; 

d) Biên bản thông báo thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối 
với người chưa thành niên phạm tội; 

đ) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức xã hội hoặc nhà 
trường phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục; 



42 CÔNG BÁO/Số 177 + 178/Ngày 29-02-2012

 

e) Bản cam kết sửa chữa sai phạm của người được giáo dục, có ý kiến xác 
nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó; 

g) Biên bản các cuộc họp kiểm điểm của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã 
hội, nhà trường được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục; 

h) Bản báo cáo, nhận xét hàng tháng của người trực tiếp giám sát, giáo dục, 
giúp đỡ về việc chấp hành pháp luật và nghĩa vụ của người được giáo dục; 

i) Bản báo cáo hàng tháng của người được giáo dục về tình hình học tập, lao 
động, rèn luyện, tu dưỡng và sự tiến bộ của mình; 

k) Các bản tự kiểm điểm (ba tháng một lần) của người được giáo dục, có ý 
kiến nhận xét của người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục; 

l) Biên bản ghi lời khai của người được giáo dục (nếu có); 

m) Các tài liệu về việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú của người 
được giáo dục theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Nghị định này (nếu có); 

n) Quyết định của Tòa án về việc chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội nếu được chấm 
dứt thời hạn chấp hành; 

o) Giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; 

p) Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

2. Trưởng Công an cấp xã lập hồ sơ ban đầu, gồm các tài liệu quy định tại các 
điểm a, b, c khoản 1 Điều này chuyển cho Ủy ban nhân dân cùng cấp, tổ chức xã 
hội, nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục để quản lý, theo dõi, tổ chức thi 
hành và tiếp tục bổ sung các tài liệu quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, 
o, p khoản 1 Điều này. 

3. Việc quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ thi hành và theo dõi sự tiến bộ của 
người được giáo dục theo quy định về công tác hồ sơ của Bộ Công an. 

Điều 8. Chế độ giám sát, giáo dục đối với người được giáo dục 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu 
trưởng nhà trường được giao giám sát, giáo dục quyết định phân công người trực 
tiếp giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục. Người trực tiếp giám sát, 
giáo dục giúp đỡ người được giáo dục phải là người có tư cách đạo đức tốt, có kiến 
thức, kỹ năng về công tác xã hội, sư phạm hoặc kiến thức cần thiết về tâm sinh lý 
của người chưa thành niên. Trong cùng một lúc, một người có thể được giao trách 
nhiệm giám sát, giáo dục, giúp đỡ nhiều người được giáo dục nhưng phải bảo đảm 
mỗi người được giáo dục phải có một người trực tiếp giám sát, giáo dục, giúp đỡ. 
Trường hợp người được phân công giám sát, giáo dục không còn khả năng, điều 
kiện giúp đỡ nữa, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường được 
giao trách nhiệm giám sát, giáo dục phải kịp thời phân công người khác thay thế. 
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Người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có điều kiện, năng lực và kinh 
nghiệm trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, vi phạm pháp luật, có 
quyền đăng ký, đề nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ 
chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường để xem xét, quyết định giao cho nhiệm vụ 
trực tiếp giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục. 

2. Căn cứ vào thời hạn áp dụng, tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân, sức 
khỏe, giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống của 
người được giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu tổ 
chức xã hội hoặc Hiệu trưởng nhà trường và người được giao giám sát, giáo dục 
lập kế hoạch, đề ra các biện pháp giám sát, giáo dục, giúp đỡ cho phù hợp. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường và cá nhân được giao 
giám sát, giáo dục có trách nhiệm phối hợp với đơn vị dân cư cơ sở và gia đình, 
thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn 
của người được giáo dục để tìm biện pháp giúp đỡ; đề nghị các cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền tạo điều kiện cho người được giáo dục học tập, tìm kiếm việc làm, ổn 
định cuộc sống; hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, tạm 
trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại Giấy 
chứng minh nhân dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý; hướng dẫn chấp 
hành pháp luật, quy định của địa phương và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người 
được giáo dục; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời khi người được giáo dục tiếp 
tục có hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Mỗi tháng một lần, cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường và người được giao 
giám sát, giáo dục có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về kết 
quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục. 

5. Ba tháng một lần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức 
xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo 
dục báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về tình hình, kết quả 
thi hành và việc giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục. 

Điều 9. Tổ chức cuộc họp kiểm điểm người được giáo dục 

1. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông báo việc tổ 
chức thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành 
niên phạm tội, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường và người được 
giao giám sát, giáo dục phải triệu tập người được giáo dục để tổ chức cuộc họp tại 
đơn vị dân cư cơ sở nơi người được giáo dục cư trú để kiểm điểm người được giáo 
dục. Đối với người được giáo dục chưa đủ 16 tuổi phải mời cha, mẹ hoặc người 
giám hộ của người đó có mặt tại buổi họp kiểm điểm. Trường hợp đã mời từ hai 
lần trở lên nhưng cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được giáo dục vẫn vắng 
mặt mà không có lý do chính đáng, thì cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành và 
ghi rõ việc vắng mặt của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được giáo dục 
trong biên bản cuộc họp. 


